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                                           ...............................................
I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu: 
                                      
                                             ĐÔI MẮT                 
                                                                          (Nam Cao)
... “Anh thanh niên làng chỉ một cái cổng gạch nhỏ, quay lại bảo tôi:
- Ngõ này đây, ông Hoàng ở đây.
- Cám ơn anh nhé. Lát nữa tôi sẽ sang nhà anh chơi.
Tôi vỗ vai anh bảo vậy. Tôi toan vào. Anh vội ngăn tôi:
- Khoan  đã.  Anh  để  em  gọi  cho  anh  trong nhà xích con chó lại. Con chó to và dữ lắm.
Tôi mở to đôi mắt, khẽ reo một tiếng thú vị. Tôi nhớ đến những lần đến chơi nhà anh Hoàng ở Hà Nội. Bấm chuông xong, bao giờ tôi cũng phải chờ anh Hoàng thân hành ra, nắm chặt cái vòng da ở cổ một con chó tây to bằng con bê, dúi đầu nó vào gầm cái cầu thang, rồi tôi mới có đủ can đảm bước vội qua đằng sau cái đuôi nó để vào phòng khách.
Tôi rất sợ con chó giống Ðức hung hăng ấy. Sợ đến nỗi một lần đến chơi, không thấy anh Hoàng ra đứng tấn để giữ nó lại mà buồn rầu báo cho tôi biết nó chết rồi, thì mặc dầu có làm ra mặt tiếc với anh, thật tình tôi thấy nhẹ cả người. Con chó chết vào giữa cái hồi đói khủng khiếp mà có lẽ đến năm 2000, con cháu chúng ta vẫn còn kể lại cho nhau nghe để rùng mình. Không phải vì chủ nó không tìm nổi mỗi ngày vài lạng thịt bò để nó ăn. Anh Hoàng là một nhà văn, nhưng đồng thời cũng là một tay chợ đen rất tài tình. Khi chúng tôi đến nỗi chỉ còn một dúm xương và rất nhiều bản thảo chẳng biết bán cho ai, anh Hoàng vẫn phong lưu, con chó của anh chưa phải nhịn bữa nào. Nhưng xác người chết đói ngập đường phố. Nó chết có lẽ vì chén phải thịt người ươn hay vì hút phải nhiều xú khí. Thảm hại thay cho nó.
Thế mà bây giờ đến thăm anh Hoàng ở chỗ gia đình anh tản cư về, cách Hà Nội hàng trăm cây số, tôi lại được nghe đến một con chó dữ. Thật là thú vị!... Tôi cười nho nhỏ. Chẳng biết tôi cười gì, anh thanh niên cũng nhe những chiếc răng vẩu ra cười. Ðáp lại tiếng anh gọi, tiếng những chiếc guốc mỏng mảnh quét trên sân gạch nổi lên, lẹc khẹc và mau mắn. Một thằng bé mũ nồi đen, áo len xám, chạy ra. Một đôi mắt đen lay láy nhìn tôi...
- Bác Ðộ, ba ơi! Bác Ðộ!...
  Thằng Ngữ, con anh Hoàng. Nó chẳng kịp chào tôi, ngoắt quay trở vào, reo rối rít.
- Cái gì? Cái gì? Hừm!
Tiếng trầm trầm nhưng lại có vẻ nạt nộ của anh Hoàng hỏi nó. (Bao giờ nói với con, anh Hoàng cũng có cái giọng dậm doạ buồn cười ấy). Thằng bé líu ríu những gì tôi nghe không rõ. Rồi thấy tiếng thanh thanh của chị Hoàng giục con:
- Ngữ xích con chó lại. Xích con chó lại cái cột tít đằng kia.
Anh Hoàng đi ra. Anh vẫn bước khệnh khạng, thong thả, bởi vì người khí to béo quá, vừa bước vừa bơi hai cánh tay kềnh khệnh ra hai bên, những khối thịt ở bên dưới nách kềnh ra và trông tủn ngủn như ngắn quá. Cái dáng điệu nặng nề ấy, hồi còn ở Hà Nội anh mặc quần áo tây cả bộ, trông chỉ thấy chững chạc và hơi bệ vệ. Bây giờ nó lộ ra khá rõ ràng trong bộ áo ngủ màu xanh nhạt, phủ một cái áo len trắng nó nịt người anh đến nỗi không còn thở được” ....
Câu 1(1,0 điểm): Xác định ngôi kể trong văn bản?
Câu 2 (1,0 điểm):Văn bản trên đề cập đến chủ đề quen thuộc nào trong sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám?
Câu 3 (1,0 điểm): Xác định 4 từ láy thể hiện ngoại hình của Hoàng và nêu ngắn gọn ý nghĩa của chúng trong việc thể hiện nhân vật này?
Câu 4 (1,0 điểm): Câu văn trong dấu () (Bao giờ nói với con, anh Hoàng cũng có cái giọng dậm doạ buồn cười ấy) giữ vai trò gì trong câu?
Câu 5 (1.0 điểm): Nhận xét về lối sống của gia đình Hoàng trong văn bản?
Câu 6 (1.0 điểm):Em hiểu thông điệp gì được tác giả gửi gắm qua nhan đề “Đôi mắt”?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Anh/chị hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ) phân tích giá trị nội dung( chủ đề) và nhân vật trong tác phẩm trên.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	 Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	6,0

	
	1
	Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất (người kể chuyện xưng “tôi”.
	1,0

	
	2
	Văn bản trên đề cập đến chủ đề quen thuộc về người trí thức tiểu tư sản ở thành thị trong sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám.
	

1,0

	
	3
	-4 từ láy thể hiện ngoại hình của Hoàng: khệnh khạng, kềnh khệnh, thong thả, tủn ngủn.
-Các từ láy miêu tả dáng vẻ to béo, nặng nề của nhân vật Hoàng.
	
  0,5

0,5



	
	4
	Câu văn trong dấu () (Bao giờ nói với con, anh Hoàng cũng có cái giọng dậm doạ buồn cười ấy) giữ vai trò chú thích trong câu.
	1,0





	
	5
	Nhận xét về lối sống của gia đình Hoàng trong văn bản:
Giàu có về vật chất, cuộc sống đầy đủ, đồng thời phần nào gợi lên sự ích kỷ trong quan niệm sống và cả tính cách coi thường những người kém hơn mình của Hoàng…

	1,0

	
	6
	Thông điệp được tác giả gửi gắm qua nhan đề “Đôi mắt”:
-“Đôi mắt” là bộ phận để quan sát, nhìn ngắm người khác, đối tượng, các vấn đề trong cuộc sống.
-Trong văn bản, Nam Cao đề cập vấn đề “Đôi mắt” tức là vấn đề cách nhìn, cách quan sát cuộc sống. Nếu không có cái nhìn cảm thông, cái nhìn tích cực, toàn diện thì con người khó mà hiểu nhau, yêu nhau và sẵn sàng chia sẻ với nhau. Nếu cứ giữ cái nhìn định kiến, tiêu cực, một chiều thì khó có thể hiểu đúng bản chất vấn đề và khó mà có lòng yêu thương trong cuộc sống.

	

0,5



0,5

	II
	
	Làm văn
	4,0

	
	1
	Anh/chị hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ) phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật trần thuật trong tác phẩm trên.

	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: mở đoạn nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề: nội dung và nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao.
	0,5

	
	
	b.Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 

	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề cần nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
1.Đặt vấn đề: Giới thiệu ngắn gọn về “Đôi mắt” và nhà văn Nam Cao.
- Nam Cao là nhà văn hiện thực và nhân đạo xuất sắc  của văn học Việt Nam 1930 – 1945.
- Nhà văn đã  có những đóng góp tích cực và tiến bộ về quan điểm sống, cầm bút và viết văn.
- “Đôi mắt” được Nam Cao viết năm 1948, nhà văn Tô Hoài  coi là tuyên ngôn nghệ thuật của lớp văn sĩ thời bấy giờ.
2. Giải quyết vấn đề: 
* Tóm tắt nội dung chính của truyện
- Đoạn trích thuộc phần đầu tác phẩm, kể lại cuộc gặp gỡ giữa hai nhà văn, hai con người nhưng có quan điểm và lối sống khác nhau. Trong khi “tôi” luôn cởi mở, đồng cảm với thế giới xung quanh thì Hoàng lại ích kỉ và bảo thủ với góc nhìn riêng nhỏ bé.
- Thông qua đoạn trích, Nam Cao đề cập đến chủ đề về quan điểm sống, cách nhìn nhận và đánh giá con người trong tương quan với hoàn cảnh.
* Phân tích đánh giá chủ đề của truyện
-Đây là một chủ đề quen thuộc được các nhà văn đương thời quan tâm khai thác, khám phá và đưa quan điểm. Với nhà văn nói riêng, với tất cả mọi người nói chung: vấn đề “đôi mắt” thể hiện cách nhìn,quan sát và tri hiểu cuộc sống là một chủ đề có ý nghĩa với mọi thời đại.
-Đặc biệt, với người trí thức, cách nhìn, quan điểm với cuộc sống quy định chất lượng, phạm vi phản ánh và sự tiến bộ của cá nhân.
-Ở một phương diện nào đó: “đôi mắt” quyết định “con người” trong sáng tác. Nếu mở rộng đôi mắt mà quan sát, thấu hiểu, cảm thông thì nhà văn sẽ “chạm” đến những ngóc ngách “tiềm ẩn”, sâu sắc của tâm hồn con người. Từ đó sống và viết chuẩn xác và nhân văn hơn.
* Phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm (cốt truyện, nhân vật, tình huống, lời thoại, người kể chuyện…)
-Cốt truyện và tình huống: xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa hai nhà văn trong hoàn cảnh sơ tán. Cốt truyện đơn giản, khai thác tình tiết nhỏ nhưng điển hình nhưng làm nổi rõ cách nhìn, quan điểm sống khác biệt của hai nhà văn. Mạch trần thuật có sự đảo trật tự thời gian giữa hiện tại, quá khứ; giữa thực tế và hoài niệm làm nhân vật được so sánh, đối chiếu ở nhiều thời điểm, không gian khác nhau.
-Nhân vật nhà văn Hoàng:
+ Lối sống giàu có và sung túc (qua các chi tiết thể hiện như cổng gạch, sân gạch, trang phục của gia đình, đặc biệt là ngoại hình của Hoàng)
+ Là người có những thói quen của người thượng lưu, có phần xa xỉ (qua việc nuôi chó béc giê, giống chó Đức hung dữ, qua món ăn cho chó thịt bò…)
+ Tính cách: Lạnh lùng, ích kỷ, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh (qua cử chỉ, lời nói và thái độ của Hoàng với con, với tôi và qua cảm nhận của người kể chuyện)
-Lời thoại: 
+Ngắn gọn, không nhiều mà tập trung vào tả, kể và biểu lộ dòng nội tâm bên trong nhân vật “tôi”.
+Có sự luân phiên lời thoại giữa các nhân vật tạo sự nhịp nhàng cho đối thoại.
-Người kể chuyện: ngôi thứ nhất xưng “tôi” đồng thời trong vai một nhà văn. Người kể chuyện xâm nhập vào câu chuyện, diễn tả sự quan sát tỉ mỉ, dòng tâm tư sâu sắc giúp người đọc phát hiện ra nhiều điều vỡ lẽ, thú vị. Người kể chuyện “không toàn tri” khiến câu chuyện được nhìn như một cuộc khám phá, dẫn dắt người đọc đến nhiều cung bậc cảm xúc.
* Đánh giá chủ đề và ý nghĩa của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề, rút ra ý nghĩa đối với cuộc sống
Hình tượng Hoàng chứng tỏ nghệ thuật điển hình hóa nhân vật già dặn, sắc sảo của Nam Cao. Hoàng được khắ họa rõ nét, sinh động từ lai lịch đến ngoại hình, từ cử chỉ, hành động đến ngôn ngữ...
- Nhà văn thông qua truyện đã bộc lộ tư tưởng của thời đại và chính mình
- Nghệ thuật đối thoại sinh động, đặc sắc
- Ý nghĩa: Phải có đôi mắt của tình thương mới thấu hiểu được con người, mới hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp cũng như bản chất tốt đẹp của mỗi con người…
3. Chốt vấn đề: Khái quát nội dung chính; khẳng định giá trị của tác phẩm

	2,0





	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5




